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Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên;
Căn cứ Kế hoạch số 78/KHNH-TH&THCSND ngày 19 tháng 8 năm 2023 của trường TH&THCS Nhuế Dương năm học 2023-2024.

Căn cứ vào tình hình thực tế về số lớp, số giáo viên và HS của nhà trường. Trường TH&THCS Nhuế Dương xây dựng  kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp năm học 2023 - 2024 như sau:

I.  Mục đích yêu cầu: 

- Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện. 

- Tổ chức hoạt động chủ nhiệm thống nhất trong toàn trường, để kịp thời nắm bắt tình hình giáo dục HS, đồng  thời  tạo điều kiện để GVCN  trao đổi,  chia  sẻ những  tình 

huống sư phạm và những kinh nghiệm giáo dục học sinh, nhất là giáo dục HS cá biệt. 

- Nâng cao vai  trò,  trách nhiệm của  từng giáo viên  làm công  tác chủ nhiệm  lớp đặc biệt trong công tác tìm hiểu, nắm vững từng hoàn cảnh học sinh để tư vấn, giáo dục kịp thời, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ chung của lớp. 

II.  Đặc điểm tình hình: 

1.  Thuận lợi: 

- Đội ngũ GVCN  tương đối  trẻ, có kinh nghiệm, nhiệt  tình  trong công  tác chủ nhiệm. 

- Hoạt động chủ nhiệm đã thực hiện có nền nếp trong nhiều năm. 

- Các đoàn thể trong trường khá nhiệt tình trong việc kết hợp với GVCN chăm lo cho lớp 

2.  Khó khăn: 

- Một số phụ huynh còn phó mặc việc giáo dục con em cho nhà trường nên công tác kết hợp giáo dục hiệu quả, nhất là đối với những HS học yếu và chưa ngoan. 

- Một số GV gia đình ở xa  nên GVCN gặp khá nhiều khó khăn trong việc kết hợp với PHHS. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm: 

1.  Duy trì sĩ số, chống hiện tượng HS bỏ học. 

2.  Tổ chức việc giáo dục đạo đức nề nếp, kỷ cương  trong học  tập,  sinh hoạt; hình thành quy tắc ứng xử văn hoá,  thân  thiện, văn minh phù hợp với đạo đức  truyền  thống dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

3.  Xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, tích cực hưởng ứng phong trào 

“Xây dựng trường học hạnh phúc”.   

4.  Tổ chức cho HS tham gia tích cực các hoạt động GDNGLL, Ngoại khóa, Hướng nghiệp. 

5.  Tăng  cường  các biện pháp kỷ  luật  tích  cực. Chuyển  từ xử  lý vi phạm  sang  tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp tư vấn, giúp đỡ HS thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ 

học tập. 

IV. Nội dung và biện pháp thực hiện: 

1.  Công tác tổ chức: 

- Thành  lập Tổ chủ nhiệm do Hiệu  trưởng làm  tổ  trưởng và các đoàn thể, bảo vệ , Tổng phụ trách và toàn thể GV chủ nhiệm lớp. 

- Tổ chức thảo luận và đi đến thống nhất kế hoạch chủ nhiệm, các biện pháp chính để giáo dục, xử  lý HS, phân công  lớp  trực  tuần và cách  tính điểm-xếp  loại  thi đua  lớp hàng tuần … 

- Họp  giao ban  công  tác  chủ  nhiệm  ít  nhất  1  lần/tháng. Họp  xét  xếp  loại rèn luyện (Phẩm chất) học sinh cuối mỗi học kỳ. Tùy theo điều kiện và yêu cầu thực tế có thể tổ chức họp bất thường. 

- Đối với khối THCS mỗi tuần phân công một lớp tổng vệ sinh toàn trường đồng thời theo dõi vệ sinh của các lớp. Các lớp trực vệ sinh lớp học, sân trường hàng ngày theo vị trí đã được phân công.
- Hàng tuần TPT cùng đội cờ đỏ theo dõi nhận xét, đánh giá và xếp loại  thi đua  từng lớp theo tiêu chí  thống nhất. Bám sát kế hoạch năm học, kế hoạch Đội, kế hoạch chủ nhiệm và kết quả thi đua của tuần, Hiệu trưởng và TPT xây dựng nội dung chủ nhiệm cho tuần mới, ghi thành văn bản giao cho từng GVCN, đồng thời công khai trên bảng tin nhà trường. 

2.  Nội dung và biện pháp thực hiện: 

2.1.  Nội dung thực hiện 

a. Đối với giáo viên chủ nhiệm: 

- Nắm  vững  nhiệm  vụ  và  quyền  hạn  của GVCN  được  quy  định  trong  điều  lệ trường Tiểu học (Điều 27, 29, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020); Trường trung học (Điều 27, 29, 30, 31 thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020); 

- Hình thành cơ cấu tổ chức lớp khoa học, có ban cán sự lớp có uy tín và năng lực tự quản và khả năng tổ chức các hoạt động của lớp. 

- Nắm vững tình hình lớp, có hồ sơ quản lí khoa học,cụ thể,rõ ràng,chính xác. 

- Xây dựng các tiêu chí thi đua và tổ chức thi đua phù hợp với đặc điểm, điều kiện của lớp nhằm động viên, khuyến khích tinh thần phấn đấu vươn lên của HS. Tổ chức cho lớp tích cực tham gia mọi phong trào thi đua trong nhà trường 

- Thiết lập được mối  liên hệ chặt chẽ giữa GVCN với học sinh, giữa HS với HS trên tinh thần hiểu biết, lắng nghe, thông cảm, chia sẻ và chuẩn mực. GVCN thể hiện vai trò trung tâm, hạt nhân trong việc mối quan hệ thầy-trò lành mạnh, trong sáng. 

- Đối xử  công bằng, khách quan và  tôn  trọng đối với mọi HS. Nắm vững  từng hoàn cảnh sống, tính cách của từng HS, nhất là những HS có hoàn cảnh kinh tế khó khăn 

hoặc gia đình không yên ấm … để chia sẻ, tư vấn và có biện pháp giáo dục thích hợp. 

- Nắm vững kế hoạch giảng dạy, giáo dục hạnh kiểm, các hoạt động GDNGLL, Hướng nghiệp… của lớp để giúp đỡ và tạo điều kiện để các em thực hiện tốt. 

- Thực hiện đầy đủ kế hoạch  chủ nhiệm  của nhà  trường và xây dựng kế hoạch riêng phù hợp với lớp chủ nhiệm. Phối hợp chặt chẽ với Quản sinh,với TPT Đội, GVBM, CMHS trong việc tổ chức các phong trào thi đua và quản lý, giáo dục học sinh.  

- Vận dụng  thực hiện một cách  linh hoạt, sáng  tạo “Quy  trình một  tiết sinh hoạt 

chủ nhiệm lớp” của nhà trường kết hợp với chuyên đề chủ nhiệm lớp do trường triển khai đầu năm học. 

-  Nắm vững Thông tư 
+ Đối với THCS: các công văn: 4669; 1392; 1461 đối với khối 9; Thông tư 22/TT-BGDĐT ngày 20/7/2023 đối với khối 6, 7, 8. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 Điều lệ trường Trung học.

+ Đối với TH: Lớp 1, 2, 3, 4 thực hiện theo Thông tư 27/2020; lớp 5 thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 03 (Thông tư 22/2016 và Thông tư 30/2014). Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 Điều lệ trường Tiểu học.
Về đánh giá, xếp loại HS trung học do BGD-ĐT ban hành và có kế hoạch phổ biến chi tiết cho học sinh và trình bày cho PHHS trong đại hội Hội cha mẹ học sinh đầu năm. 

b. Đối với Tổng phụ trách Đội: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động Đội phù hợp với điều kiện thực tế và phương hướng nhiệm vụ của nhà  trường, phù hợp tình hình địa phương và chỉ đạo của Hội đồng Đội thị xã. 

- Xây dựng đội ngũ Sao đỏ có khả năng  làm việc  tốt, có  tinh  thần  tích cực  trong việc xây dựng trường lớp,có ý thức đấu tranh chống lại những biểu hiện chưa tốt. 

- Phát động các phong trào thi đua hỗ  trợ cho việc nâng cao chất  lượng học  tập, đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống. Tập trung giáo dục cho học sinh những hành vi ứng xử văn minh cơ bản nhất như: Biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi. Không đánh nhau, nói tục chửi thề. Không bỏ rác bừa bãi nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa học đường.  

- Phối hợp  chặt  chẽ với GVCN, GVBM và bảo vệ  trong việc  xây dựng nền nếp và ý thức học tập. 

- Tổ chức cho các lớp trực tuần nhằm tham gia các hoạt động gìn giữ an ninh trật tự trước cổng trường vào đầu và cuối buổi học,đồng thời nắm bắt tình hình học sinh thực 

hiện ATGT,tham gia phòng  chống  tệ nạn ma  túy, phòng  chống  tội phạm, phòng  chống HIV/AIDS … 

c. Đối với Ban đại diện CMHS: 

- Phối hợp  chặt  chẽ,  thường  xuyên  với GVCN, bảo vệ, Đoàn Đội  góp phần giáo dục đạo đức HS, nhất là những HS cá biệt, ngăn chặn nguy cơ bạo lực học đường và vận động HS bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học trở lại lớp. 

- Ban đại diện CMHS lớp, cùng GVCN tham gia sinh hoạt với lớp mỗi tháng một lần, sau khi có kết quả Học lực và Hạnh kiểm của tháng, thời gian cụ thể do BĐD lớp và 

GVCN  thống nhất (tuy nhiên không để ảnh hưởng đến giờ học của các em). Khi  tham 

dự, các thành viên Ban đại diện CMHS lớp cố gắng năm bắt tình hình hoạt động của lớp 

trong tháng và có hình thức động viên, khen thưởng những HS có tiến bộ, đồng thời cùng GVCN đề ra những biện pháp khắc phục những mặt chưa tốt của lớp. 

2.2.  Biện pháp thực hiện: 

- Hoàn chỉnh  tiêu chuẩn Giáo viên chủ nhiệm giỏi của  trường nhằm  tạo phương hướng phấn đấu cụ thể trong đội ngũ GVCN .  

- Không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm của GVCN trên cơ sở tình thương trách nhiệm đối với từng HS của lớp mình, tạo mối quan hệ tin yêu, gần gũi giữa HS và 

GVCN.  

- Đa dạng hoá các biện pháp chủ nhiệm, đồng thời tạo mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ và  thống nhất giữa GVCN – Bảo vệ – GVBM  - Đoàn  - Đội – PHHS  trong việc giáo dục, cảm hoá những HS chưa  thực hiện  tốt nhiệm vụ học  tập, rèn luyện hoặc 

những đối tượng HS cá biệt. 

- Tạo điều kiện cho GVCN cùng bảo vệ, TPT nắm vững tình hình về cá nhân HS, Gia cảnh, Kết  quả  năm  học  trước, Địa  chỉ,  Số điện  thoại, Sở  thích …  thông qua Phiếu thông tin về HS đầu năm học . 

- Hàng tháng tổ chức các buổi giao ban trong Tổ chủ nhiệm giữa Hiệu trưởng để nắm bắt  tình hình, chia  sẻ kinh nghiệm giáo dục, và kịp  thời đề  ra các biện pháp  thích 

hợp. Mọi hoạt động chủ nhiệm  trong tuần đều được GVCN ghi thành văn bản trong hồ sơ chủ nhiệm. 

- Phổ biến lại mô hình một tiết Sinh hoạt lớp cho toàn thể GVCN. 

- Xác định rõ mối quan hệ và  trách nhiệm giữa GVCN và bảo vệ, các đoàn thể trong việc quản lí, giáo dục HS. Mỗi khi các bộ phận thông báo về tình hình HS, GVCN phải có trách nhiệm bàn bạc biện pháp giáo dục, hình thức liên lạc với gia đình HS. Cần lưu ý GVCN chịu  trách nhiệm chính  trong việc giáo dục HS, chứ không phải  là các đoàn thể hay TPT Đội. 

- Ngay  trong Đại hội CMHS đầu năm, BGH có kế hoạch hướng dẫn GVCN bàn bạc, thống nhất với PHHS các biện pháp giáo dục,  xử lí các hiện tượng HS vi phạm nội qui nhà trường; thống nhất các hình thức liên lạc, trao đổi giữa GVCN với các bộ phận trong nhà trường và Gia đình khi có vấn đề; thống nhất các biện pháp kiểm tra hàng ngày của PHHS đối  với con em,  đồng thời đề ra những yêu cầu đối với PHHS khi ở nhà nhằm tạo điều kiện cho HS học  tập  tốt  (bố  trí góc học  tập; qui định  thời gian học bài,  làm bài ở nhà;  tôn trọng thời gian học ở nhà của HS;  tạo mọi điều kiện cho con em đến trường đúng giờ, đều đặn; yêu thương chăm sóc con cái đúng cách…). 

- Tăng cường công  tác phối hợp giữa nhà  trường, gia đình, với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội - đoàn thể trên địa bàn nhằm theo dõi, động viên, giúp đỡ 

cho từng trường hợp cụ thể. Đối với học sinh yếu kém, cần tăng cường biện pháp phụ đạo ngoài giờ để có thể theo kịp chương trình, ngăn chặn tình trạng học yếu rồi bỏ học. Đối với học  sinh bỏ học vì  lý do khác, cần phối hợp với gia đình, đoàn  thể, địa phương có biện pháp kiểm tra, nhắc nhở, hỗ trợ tâm lý... để đưa các em đến trường. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần phối hợp với đoàn  thể, địa phương, chi hội khuyến học để giúp đỡ, hỗ trợ học bổng, điều kiện học tập, miễn giảm các khoản đóng góp để các em có điều kiện thuận lợi đến trường. Cố gắng không để HS bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. 

- Hiệu trưởng trực tiếp nắm vững tình hình biến động sĩ số, phân loại rõ đối tượng HS bỏ học, nguyên nhân bỏ học để có các giải pháp cụ thể. GV chủ nhiệm, Quản sinh, GV phổ cập phải thường xuyên theo dõi các trường hợp bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học để có biện pháp xử lý kịp thời. 

     
Thống nhất các việc cần làm khi có HS bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học:  

a. GVCN một mặt báo ngay cho BGH nhà trường và GV phổ cập biết, mặt khác, liên 

hệ trực tiếp với gia đình HS để tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp cụ thể tiếp theo (có thể kết hợp với Ban đại diện CMHS lớp).  

b. Hiệu trưởng có trách nhiệm đại diện cho nhà trường thông báo tình hình với UBND  xã và các đoàn thể địa phương để có biện pháp giúp đỡ.   

c.  GV phổ cập xuống địa bàn dân cư để tìm hiểu và hỗ trợ GVCN vận động HS ra lớp. 

d. Kết quả cụ thể phải được HT báo cáo bằng văn bản cho UBND, Hội đồng giáo dục  xã và PGD.
- Tích cực thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giúp HS học tập hứng thú, tích cực, ngăn chặn hiện tượng chán học, bỏ học. 

- Đẩy manh phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, Học sinh tích cực, tạo nhiều sân chơi bổ ích với các hoạt động TDTT, văn nghệ, dã ngoại … nhằm thu hút HS và tạo điều kiện cho HS gắn bó với thầy cô, bạn bè. 

- Tổ chức truyên dương khen thưởng hàng tháng đối với những HS có thành tích cao  trong học  tập hoặc HS  có những  việc  làm việc  tốt, đáng khen ngợi  (tuyên dương 

dưới cờ, Ban đại diện CMHS khen thường, Ghi tên vào Bảng danh dự …).
V.  KẾ HOẠCH HÀNG THÁNG TRONG NĂM HỌC

	Tháng
	Nội dung công việc
	Bổ sung

	8,9
	Nhận lớp, tìm hiểu tình hình HS, ổn định nề nếp lớp, kiểm 

tra tập vở, SGK, dụng cụ học tập, trang phục HS để có 

biện pháp giúp đỡ đ/v HS nghèo. 

-  Kiện toàn tổ chức lớp: Ban cán sự, đội cờ đỏ, trực nhật… 

-  Thực hiện Hồ sơ chủ nhiệm lớp. 

-  Đại hội chi đội ở lớp. 

-  Thực hiện tháng an toàn giao thông. 

-  Tổ chức họp CMHS đầu năm. 

-  Thực hiện hoạt động GDNGLL theo chủ đề tháng.
- Triển khai tham gia thi trực tuyến: Vioedu; Trang nguyên nhí Tiếng Việt, Violympic tiếng Anh…
	

	10
	-  Củng cố nền nếp học tập chuyên cần của HS. 

-  Tổ chức cho HS dọn dẹp vệ sinh trường lớp. 

-  Tham gia tổ chức Đại hội Liên đội. 

-  Thực hiện hoạt động GDNGLL theo chủ đề tháng. 
	

	11
	-  Tiếp tục củng cố các nền nếp của lớp. 

-  Đẩy mạnh việc kiểm tra nền nếp học tập của HS. 

-  Tổ chức cho HS dọn dẹp vệ sinh trường lớp. 

- Thi HSG lớp 9.

-  Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày NGVN (20/11)
	

	12
	-  Tổ chức kiểm tra việc thực hiện ôn tập HK1. 

-  Tổ chức cho HS dọn dẹp vệ sinh và viếng NT liệt sĩ nhân ngày QĐNDVN (22/12) 

-  Kiểm tra Học kỳ I. 

-  Thực hiện hoạt động GDNGLL theo chủ đề tháng. 
	

	1
	-  Sơ kết Học kỳ I. 

-  Kiểm tra nền nếp chuyên cần. 

-  HS dọn dẹp vệ sinh trường lớp trước khi nghỉ Tết. 

-  HS nghỉ Tết nguyên đán theo quy định. 

-  Thực hiện hoạt động GDNGLL theo chủ đề tháng. 

-  Họp CMHS lần II thông báo kết quả HK1. 
	

	2
	-  Kiểm tra nề nếp HS sau Tết. 

-  Thực hiện hoạt động GDNGLL theo chủ đề. 
	

	3
	-  Tổ chức cho HS dọn dẹp vệ sinh trường lớp. 

-  Tổ chức hoạt động ngoại khoá. 

-  Thực hiện hoạt động GDNGLL theo chủ đề tháng. 
	

	4
	-  Tổ chức ôn tập HK2 cho HS. 

-  Lập hồ sơ đăng ký nguyện vọng cho HS khối 9 

-  Thực hiện hoạt động GDNGLL theo chủ đề tháng. 

-  Tư vấn chọn trường, hướng nghiệp cho HS khối 9. 
	

	5
	-  Kiểm tra HK2. 

-  Thực hiện hoạt động GDNGLL theo chủ đề tháng. 
- Xét hoàn thành chương trình Tiểu học cho HS khối 5
-  Xét tốt nghiệp cuối cấp cho HS khối 9. 

-  Tổ chức cho HS dọn dẹp vệ sinh trường lớp. 

-  Tổng kết lớp: Họp CMHS cuối năm thông báo kết quả 

năm học, phát Phiếu thông tin về học tập, Thông báo kết 

quả lên lớp, thi lại, ở lại lớp...
- làm hồ sơ tuyển sinh MN lên lớp 1; lớp 5 lên lớp 6

-  Làm hồ sơ thi tuyển lớp 10 cho HS khối 9  
	

	6
	-  Làm công tác tuyển sinh lớp 10 theo hướng dẫn của Sở 

-  Triển khai công tác Hè, bàn giao HS cho địa phương.
	


                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

                                                                               Đỗ Anh Phương
DANH SÁCH GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP

Năm học 2023 – 2024
	Lớp
	Sĩ số
	Họ và tên GVCN
	Môn dạy
	Trình độ
	Ghi chú

	1A
	42
	Lâm Thị Thơm
	GVVHTH
	ĐH
	

	1B
	39
	Lê Thanh Hường
	GVVHTH
	ĐH
	

	2A
	36
	Phạm Thị Doan
	GVVHTH
	ĐH
	

	2B
	34
	Nguyễn Thị Dịu
	GVVHTH
	ĐH
	

	3A
	26
	Đỗ Thị Miền
	GVVHTH
	ĐH
	

	3B
	30
	Trần Thị Thủy
	GVVHTH
	ĐH
	

	3C
	32
	Vũ Thị Hài
	GVVHTH
	ĐH
	

	4A
	34
	Tống Thị Thanh Hà
	GVVHTH
	ĐH
	

	4B
	37
	Nguyễn Thị Nguyệt
	GVVHTH
	ĐH
	

	5A
	32
	Nguyễn Thị Nhung
	GVVHTH
	ĐH
	

	5B
	27
	Nguyễn Thị Vân
	GVVHTH
	ĐH
	

	6A
	52
	Đào Thị Hoa
	Toán
	ĐH
	

	6B
	52
	Lê Thị Phượng
	Văn
	ĐH
	

	7A
	31
	Nguyễn Thị Hà
	Văn
	ĐH
	

	7B
	34
	Đặng Thị Thanh Huyền
	Toán
	ĐH
	

	8A
	36
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Toán
	ĐH
	

	8B
	37
	Nguyễn Thị Thắm
	KHTN
	ĐH
	

	9A
	31
	Lê Thị Thắm Hồng
	Toán
	ĐH
	

	9B
	30
	Lê Thị Thúy Hưng
	Văn
	ĐH
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